
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 162/QĐ-UBND Quảng Lợi, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

hộ thoát nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, 

 áp dụng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Quảng Lợi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, 

phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 

năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, áp dụng giai đoạn 2022-2025 của các thôn 

trên địa bàn xã như sau: (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được công nhận 

tại Quyết định này là căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách và xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Quảng Lợi năm 2024.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Các thành 

viên Ban giảm nghèo xã; Các ban ngành, đoàn thể có liên quan; Trưởng các thôn 

và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.              

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- Ban TV Đảng uỷ xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Lành 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUẢNG LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã Quảng Lợi) 

        

STT hộ 
STT 

khẩu 
Họ tên CCCD 

Quan hệ với 

chủ hộ 
Năm sinh Giới tính 

Địa chỉ 

Thôn, tổ 

1 1 Đặng Thị Don 046147006153 Chủ Hộ 01/02/1947 Nữ Cư Lạc 

2 1 Đặng Thị Huế 046165004992 Chủ Hộ 10/04/1965 Nữ Cư Lạc 

3 1 Đặng Thị Nữ 190685661 Chủ Hộ 06/08/1937 Nữ Cư Lạc 

4 1 Hoàng Thị Bê 046140002534 Chủ Hộ 02/10/1940 Nữ Cư Lạc 

5 1 Lê Thị Tuyết 046157003155 Chủ Hộ 04/09/1957 Nữ Cư Lạc 

6 1 Phan Thị Đà 046135004216 Chủ Hộ 14/01/1935 Nữ Cư Lạc 

  2 Nguyễn Thành 000000000000 Con 01/01/1976 Nam Cư Lạc 

7 1 Đặng Thị Cấy 046172010854 Chủ Hộ 13/02/1972 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Đặng Kinh 00000 Anh/Em 06/07/1973 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

8 1 Nguyễn Thị Phụng 046154003140 Chủ Hộ 20/04/1954 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

9 1 Nguyễn Thị Quyên 046176004758 Chủ Hộ 25/05/1976 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Trần Thị Tứ 046306005401 Con 05/05/2006 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 



 
 

10 1 Nguyễn Văn Bình 046092012888 Chủ Hộ 10/04/1992 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Nguyễn Văn Cường 046200004766 Con 17/02/2000 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  3 Nguyễn Thị Ngân 046308010554 Con 28/08/2008 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

11 1 Trần Thị Nên 046151006963 Chủ Hộ 06/11/1951 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

12 1 Trần Thị Thái 046149002606 Chủ Hộ 03/07/1949 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

13 1 Hà Thị Hoa 046149006008 Chủ Hộ 07/06/1949 Nữ Mỹ Thạnh 

14 1 Hồ Luyện 046037005757 Chủ Hộ 01/01/1937 Nam Mỹ Thạnh 

15 1 Ngô Đình Hối 046043000517 Chủ Hộ 10/03/1943 Nam Mỹ Thạnh 

  2 Đoàn Thị Thể 046141002549 Vợ/chồng 19/02/1941 Nữ Mỹ Thạnh 

16 1 Nguyễn Thị Hoa 046161005953 Chủ Hộ 01/02/1961 Nữ Mỹ Thạnh 

17 1 Phạm Thị Tuất 046145006039 Chủ Hộ 08/12/1945 Nữ Mỹ Thạnh 

18 1 Văn Thị Cánh 046152009460 Chủ Hộ 04/07/1952 Nữ Mỹ Thạnh 

19 1 Văn Thị Tiêm 046156009098 Chủ Hộ 26/09/1956 Nữ Mỹ Thạnh 

20 1 Hà Thị Điệu 040161000409 Chủ Hộ 10/11/1961 Nữ Thủy Lập 

21 1 Lê Thuận 046037002765 Chủ Hộ 12/06/1937 Nam Thủy Lập 

  2 Lê Thị Bẹp 046180006212 Con 01/01/1980 Nữ Thủy Lập 

22 1 Nguyễn Thị Duyên 046187000843 Chủ Hộ 20/05/1987 Nữ Thủy Lập 

  2 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 046310001308 Con 08/11/2010 Nữ Thủy Lập 

  3 Nguyễn Sinh Hùng 046214006033 Con 27/07/2014 Nam Thủy Lập 

23 1 Nguyễn Thị Kham 046162000502 Chủ Hộ 15/12/1962 Nữ Thủy Lập 

24 1 Nguyễn Thị Lan 046170010874 Chủ Hộ 28/10/1970 Nữ Thủy Lập 



 
 

25 1 Phạm Thị Đóa 046151006596 Chủ Hộ 07/03/1951 Nữ Thủy Lập 

26 1 Phạm Thị Kiều Nhi 046309010283 Chủ Hộ 05/11/2009 Nữ Thủy Lập 

27 1 Phạm Thị Niềm 046156009057 Chủ Hộ 01/03/1956 Nữ Thủy Lập 

  2 Phạm Đức Tin 191749606 Con 30/05/1992 Nam Thủy Lập 

28 1 Phạm Thị The 046150004344 Chủ Hộ 18/02/1950 Nữ Thủy Lập 

29 1 Thái Thị Chanh 046162009490 Chủ Hộ 01/01/1962 Nữ Thủy Lập 

30 1 Trần Thị Lành 046169011803 Chủ Hộ 05/08/1969 Nữ Thủy Lập 

  2 Trần Thị Quý 046300003539 Con 17/09/2000 Nữ Thủy Lập 

31 1 Hồ Thị Mỹ Thủy 046175013687 Chủ Hộ 14/03/1975 Nữ Tháp Nhuận 

  2 Hồ Thị Ngọc Linh 046304003874 Con 05/03/2004 Nữ Tháp Nhuận 

32 1 Lê Hùng 046075020619 Chủ Hộ 28/04/1975 Nam Tháp Nhuận 

33 1 Lê Thị Gái 046161007469 Chủ Hộ 04/05/1961 Nữ Tháp Nhuận 

34 1 Nguyễn Thị Huê 046155004383 Chủ Hộ 02/07/1955 Nữ Tháp Nhuận 

35 1 Nguyễn Thị Sắt 046140005373 Chủ Hộ 05/04/1940 Nữ Tháp Nhuận 

  2 Nguyễn Thị Đinh 046144004478 Anh/Em 03/03/1944 Nữ Tháp Nhuận 

36 1 Trần Thị Hường 046163013243 Chủ Hộ 08/02/1963 Nữ Tháp Nhuận 

37 1 Trần Thị Luyện 046163007733 Chủ Hộ 08/08/1963 Nữ Tháp Nhuận 

  2 Trần   Thị.   Liểu 046300011126 Con 20/12/2000 Nữ Tháp Nhuận 

38 1 Đặng Thi Thu Thủy 046168008777 Chủ Hộ 01/01/1968 Nữ Hà Lạc 

39 1 Đặng Thị Vê 046151006773 Chủ Hộ 10/11/1951 Nữ Hà Lạc 

40 1 Đặng Văn Nhân 000000000000 Chủ Hộ 01/01/1972 Nam Hà Lạc 



 
 

41 1 Hồ Thị Thí 190724576 Chủ Hộ 10/02/1936 Nữ Hà Lạc 

  2 Hoàng Văn Thành 046073005168 Con 01/01/1973 Nam Hà Lạc 

42 1 Hoàng Thị Quýt 046160005446 Chủ Hộ 06/09/1960 Nữ Hà Lạc 

43 1 Hoàng Tích 046058003896 Chủ Hộ 01/01/1968 Nam Hà Lạc 

  2 Đặng Thị Chẻo 046159007702 Vợ/chồng 10/10/1959 Nữ Hà Lạc 

  3 Hoàng Phương Ngự 046089007975 Con 24/10/1989 Nam Hà Lạc 

44 1 Hoàng Thị Thanh 046147004697 Chủ Hộ 14/08/1947 Nữ Hà Công 

  2 Phạm Thị Hồng 046181007768 Con 01/01/1981 Nữ Hà Công 

45 1 Nguyễn Thị Lanh 046150005365 Chủ Hộ 25/06/1950 Nữ Hà Công 

46 1 Nguyễn Thị Lượng 046172010021 Chủ Hộ 05/01/1972 Nữ Hà Công 

  2 Nguyễn Văn Thừa 046204005561 Con 21/01/2004 Nam Hà Công 

47 1 Nguyễn Thị Chắt 046127003362 Chủ Hộ 02/02/1927 Nữ Sơn Công 

48 1 Phan Thị Thũm 046127002575 Chủ Hộ 02/11/1927 Nữ Sơn Công 

48 hộ 67              

   

Quảng Lợi, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

Người lập 
 

                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    

                                  CHỦ TỊCH  

     

        

        

Nguyễn Hậu 
 

                                 Hồ Lành 

 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUẢNG LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã Quảng Lợi) 

        

STT 

hộ 
STT khẩu Họ tên CMND 

Quan hệ với 

chủ hộ Năm sinh 
Giới 

tính 

Địa chỉ 

Thôn, tổ 

1 1 Đặng Don 046045003248 Chủ Hộ 30/12/1945 Nam Cư Lạc 

2 1 Đặng Thị Thanh Hằng 046189013077 Chủ Hộ 16/05/1989 Nữ Cư Lạc 

  2 Đặng Thiên Ân 046219001437 Con 15/02/2019 Nam Cư Lạc 

3 1 Hoàng Thị Huế 046145003890 Chủ Hộ 01/01/1948 Nữ Cư Lạc 

4 1 Nguyễn Thị Bê 046145003886 Chủ Hộ 05/04/1945 Nữ Cư Lạc 

  2 Nguyễn Hoàng 046074008713 Con 10/06/1974 Nam Cư Lạc 

5 1 Nguyễn Thị Hiền 046144002456 Chủ Hộ 10/11/1944 Nữ Cư Lạc 

  2 Nguyễn Thị Thúy 046166008820 Con 20/10/1966 Nữ Cư Lạc 

6 1 Nguyễn Thị Nọi 046131002746 Chủ Hộ 10/06/1931 Nữ Cư Lạc 

7 1 Nguyễn Thị Thâm 046128002599 Chủ Hộ 06/06/1928 Nữ Cư Lạc 

8 1 Văn Thị Chơ 046148003681 Chủ Hộ 06/08/1948 Nữ Cư Lạc 

9 1 Văn Thị Dũ 046162008481 Chủ Hộ 10/05/1962 Nữ Cư Lạc 

10 1 Văn Thị Uyên 046136004559 Chủ Hộ 04/03/1936 Nữ Cư Lạc 

11 1 Nguyễn Ngộ 046065010472 Chủ Hộ 20/12/1965 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Trần Thị Thịa 046164006615 Vợ/chồng 10/05/1964 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 



 
 

  3 Nguyễn Hậu 191989734 Con 03/05/1996 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

12 1 Nguyễn Thái 046036003593 Chủ Hộ 10/02/1936 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

13 1 Phạm Thị Chẩm 046160008023 Chủ Hộ 18/09/1960 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Nguyễn Hùng 046095013994 Con 17/02/1995 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

14 1 Phạm Thị Xâm 046152004409 Chủ Hộ 10/04/1952 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

15 1 Phan Văn Sĩ 046084012278 Chủ Hộ 01/01/1984 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Nguyễn Thị Bé 046171004672 Vợ/chồng 01/01/1971 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

  3 Phan Thị Na Na 046315008786 Con 10/07/2015 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

16 1 Trần Bạc 046045002344 Chủ Hộ 20/10/1945 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Trần Thị Hẻn 046151004880 Vợ/chồng 28/08/1951 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

17 1 Trần Lành 046051004346 Chủ Hộ 12/10/1951 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

18 1 Trần Lệ 046056005830 Chủ Hộ 05/05/1956 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Trần Thị Sáu 191704490 Con 05/04/1990 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

19 1 Trần Thị Thẻ 046149004515 Chủ Hộ 08/06/1949 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Nguyễn Hai 046083006784 Con 01/01/1983 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  3 Nguyễn Dũng 046086007909 Con 01/01/1986 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  4 Hà Thị Xuấn 046188007226 Con 01/01/1988 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

  5 Nguyễn Nhất 046212008380 Cháu 08/01/2012 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

20 1 Trần Thương 046048004789 Chủ Hộ 03/04/1948 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

21 1 Trương Anh 046048004355 Chủ Hộ 10/12/1948 Nam Ngư Mỹ Thạnh 

  2 Phạm Thị Cho 046152008697 Vợ/chồng 10/10/1952 Nữ Ngư Mỹ Thạnh 

22 1 Cao Bé 046039001868 Chủ Hộ 12/02/1939 Nam Mỹ Thạnh 

  2 Văn Thị Chắc 046146002405 Vợ/chồng 08/07/1946 Nữ Mỹ Thạnh 



 
 

23 1 Đoàn Anh 046049003081 Chủ Hộ 10/12/1949 Nam Mỹ Thạnh 

  2 Cao Thị Gái 046150007282 Vợ/chồng 01/10/1950 Nữ Mỹ Thạnh 

24 1 Đoàn Bỉnh 046047002594 Chủ Hộ 10/04/1947 Nam Mỹ Thạnh 

  2 Hồ Thị Huê 046151005355 Vợ/chồng 14/02/1951 Nữ Mỹ Thạnh 

25 1 Đoàn Thị Duyên 046181002282 Chủ Hộ 12/01/1981 Nữ Mỹ Thạnh 

  2 Phạm Thị Hoài 00000 Con 16/11/2009 Nữ Mỹ Thạnh 

  3 

Phạm Nguyễn Bình 

Minh 00000 Con 24/05/2014 Nữ Mỹ Thạnh 

26 1 Hà Thị Nguyên 046163010020 Chủ Hộ 10/01/1963 Nữ Mỹ Thạnh 

27 1 Hoàng Thị Mau 046149002493 Chủ Hộ 05/06/1949 Nữ Mỹ Thạnh 

28 1 Nguyễn Thị Lồng 046148002254 Chủ Hộ 02/04/1948 Nữ Mỹ Thạnh 

29 1 Nguyễn Thị Lựu 046145005524 Chủ Hộ 12/05/1945 Nữ Mỹ Thạnh 

30 1 Phan Khê 046051006369 Chủ Hộ 01/03/1951 Nam Mỹ Thạnh 

  2 Văn Thị Lều 046155006623 Vợ/chồng 05/09/1955 Nữ Mỹ Thạnh 

31 1 Văn Dũng 046054005671 Chủ Hộ 15/04/1954 Nam Mỹ Thạnh 

  2 Hồ Thị Thừ 046155009452 Vợ/chồng 05/06/1955 Nữ Mỹ Thạnh 

  3 Hà Thị Thanh Thúy 00000 Cháu 07/05/2011 Nữ Mỹ Thạnh 

32 1 Văn Phò 046045001998 Chủ Hộ 21/02/1945 Nam Mỹ Thạnh 

  2 Nguyễn Thị Phú 046148003244 Vợ/chồng 04/08/1948 Nữ Mỹ Thạnh 

33 1 Văn Thị Thảnh 046151006073 Chủ Hộ 29/10/1951 Nữ Mỹ Thạnh 

34 1 Hà Thị Đẩu 046149005191 Chủ Hộ 19/10/1949 Nữ Thủy Lập 

35 1 Hồ Tý 046072007925 Chủ Hộ 02/03/1972 Nam Thủy Lập 

  2 Phạm Thị Lệ 046177010491 Vợ/chồng 20/11/1977 Nữ Thủy Lập 

  3 Hồ Thị Kim Mỹ 046302005828 Con 13/06/2002 Nữ Thủy Lập 



 
 

  4 Hồ Tuệ 046205008581 Con 01/04/2005 Nam Thủy Lập 

  5 Hồ Tĩnh 046208010252 Con 13/04/2008 Nam Thủy Lập 

  6 Hồ Thị Thu Hằng 046312009913 Con 06/03/2012 Nữ Thủy Lập 

36 1 Nguyễn Oánh 046045003962 Chủ Hộ 15/05/1945 Nam Thủy Lập 

  2 Hoàng Thị Mãy 046145005265 Vợ/chồng 10/05/1945 Nữ Thủy Lập 

37 1 Nguyễn Thị Chiến 046149004709 Chủ Hộ 10/09/1949 Nữ Thủy Lập 

38 1 Nguyễn Thị Mảy 046165010835 Chủ Hộ 01/01/1965 Nữ Thủy Lập 

39 1 Nguyễn Thị Thẩm 046153003267 Chủ Hộ 01/10/1953 Nữ Thủy Lập 

40 1 Phạm Thị Mịch 046158012110 Chủ Hộ 25/03/1958 Nữ Thủy Lập 

  2 Phạm Thị Sương 046188079316 Con 08/09/1988 Nữ Thủy Lập 

  3 Phạm Thị Huyền Trang 044311000302 Cháu 26/01/2011 Nam Thủy Lập 

  4 Phạm Công Thành 044214000388 Cháu 30/07/2014 Nữ Thủy Lập 

41 1 Phạm Thị Mỹ Linh 046301000345 Chủ Hộ 15/05/2001 Nữ Thủy Lập 

  2 Nguyễn Thành Đạt 046210002232 Con 02/01/2010 Nam Thủy Lập 

42 1 Phạm Thị Tuyến 046146005968 Chủ Hộ 12/10/1946 Nữ Thủy Lập 

43 1 Phạm Thị Vinh 046155004910 Chủ Hộ 03/05/1955 Nữ Thủy Lập 

  2 Nguyễn Thị Vui 046176007791 Con 03/06/1976 Nữ Thủy Lập 

44 1 Phạm Văn Thìn 046076011182 Chủ Hộ 01/10/1976 Nam Thủy Lập 

45 1 Thái Thị Cam 046145002024 Chủ Hộ 10/07/1945 Nữ Thủy Lập 

46 1 Trần Thị Bé 046131003508 Chủ Hộ 05/10/1931 Nữ Thủy Lập 

  2 Phạm Hóa 046057007855 Con 07/06/1957 Nam Thủy Lập 

  3 Phạm Bờ 046069008413 Con 05/05/1969 Nam Thủy Lập 

47 1 

Văn Thị Khuyên 

(Thuận) 046180000793 Chủ Hộ 12/01/1980 Nữ Thủy Lập 



 
 

  2 Phạm Thị Thu Thảo 046301000405 Con 20/01/2001 Nữ Thủy Lập 

  3 Phạm Văn Tài 046209001561 Con 29/04/2009 Nam Thủy Lập 

  4 Phạm Văn Tùng 046211077446 Con 18/10/2011 Nam Thủy Lập 

48 1 Hồ Thi Bé 046176004573 Chủ Hộ 03/03/1976 Nữ Tháp Nhuận 

  2 Hồ Bảo Vi 00000 Con 01/01/2019 Nữ Tháp Nhuận 

49 1 Hồ Thị Vã 046147004389 Chủ Hộ 13/03/1947 Nữ Tháp Nhuận 

50 1 Lê Thị Ni 046196000530 Chủ Hộ 05/04/1996 Nữ Tháp Nhuận 

  2 Lê Thị Kim Ngân 00000 Con 14/11/2015 Nữ Tháp Nhuận 

  3 Đỗ Thị Thanh Thảo 00000 Con 29/11/2016 Nữ Tháp Nhuận 

  4 Đỗ Văn Phú  00000 Con 07/09/2018 Nam Tháp Nhuận 

51 1 Nguyễn Thị Hoa 046145005713 Chủ Hộ 20/03/1945 Nữ Tháp Nhuận 

52 1 Nguyễn Thị Huê (A) 046146005938 Chủ Hộ 02/01/1946 Nữ Tháp Nhuận 

53 1 Nguyễn Thị Phụng 046160005557 Chủ Hộ 05/10/1960 Nữ Tháp Nhuận 

54 1 Nguyễn Thị Quạ 046153003685 Chủ Hộ 01/02/1953 Nữ Tháp Nhuận 

55 1 Trần Chắt 046045003887 Chủ Hộ 02/09/1945 Nam Tháp Nhuận 

  2 Hồ Thị Dứ 046146005866 Vợ/chồng 30/08/1946 Nữ Tháp Nhuận 

  3 Trần Thị Kế 046175012056 Con 01/01/1975 Nữ Tháp Nhuận 

56 1 Trần Thị Bê 046147002596 Chủ Hộ 18/03/1947 Nữ Tháp Nhuận 

  2 Văn Thiện 191637809 Con 01/01/1984 Nam Tháp Nhuận 

57 1 Đặng Thị Gái 046171000706 Chủ Hộ 10/02/1971 Nữ Hà Lạc 

  2 Đặng Thị Nga 046304000497 Con 10/06/2004 Nữ Hà Lạc 

58 1 Đặng Thị Lệ 046171005844 Chủ Hộ 12/10/1971 Nữ Hà Lạc 

  2 Nguyễn Văn Long Vũ 046204004726 Con 24/04/2004 Nam Hà Lạc 



 
 

  3 Nguyễn Văn Gia Bảo 046205012692 Con 06/05/2005 Nam Hà Lạc 

59 1 Đặng Thị Thảo 046193008705 Chủ Hộ 20/07/1993 Nữ Hà Lạc 

  2 Nguyễn Bình Minh 000000000000 Con 16/12/2015 Nam Hà Lạc 

  3 Nguyễn Bình  ên 046318003135 Con 03/06/2018 Nữ Hà Lạc 

60 1 Đặng Thị Thúy 046190006544 Chủ Hộ 10/05/1990 Nữ Hà Lạc 

  2 Cao Đặng Cường 000000000000 Con 01/12/2011 Nam Hà Lạc 

  3 Cao Đặng Anh Thư 046318008415 Con 08/11/2018 Nữ Hà Lạc 

  4 Cao Đặng Bình An 046222000987 Con 20/02/2022 Nam Hà Lạc 

61 1 Đặng Thị Xuân 046144005056 Chủ Hộ 05/03/1944 Nữ Hà Lạc 

62 1 Hoàng Khuyến 046065011782 Chủ Hộ 23/07/1965 Nam Hà Lạc 

  2 Đặng Thị Bưởi 046165004539 Vợ/chồng 10/10/1965 Nữ Hà Lạc 

63 1 Hoàng Thị Hạnh 046173007046 Chủ Hộ 01/07/1973 Nữ Hà Lạc 

64 1 Hoàng Thị Kim Hồng 046145003595 Chủ Hộ 10/03/1945 Nữ Hà Lạc 

65 1 Hoàng Thị Phương 046165006387 Chủ Hộ 12/03/1965 Nữ Hà Lạc 

66 1 Hoàng Thị Vui 046159009425 Chủ Hộ 14/04/1959 Nữ Hà Lạc 

67 1 Lê Thị Rọm 046150006619 Chủ Hộ 02/03/1950 Nữ Hà Lạc 

68 1 Lê Thị Xuân 046149005196 Chủ Hộ 05/10/1949 Nữ Hà Lạc 

69 1 Nguyễn Thị Tường Vy 046179010892 Chủ Hộ 26/04/1979 Nữ Hà Lạc 

  2 

Nguyễn Thị Hương 

Bình 046302011321 Con 01/05/2002 Nữ Hà Lạc 

  3 Nguyễn Ngọc Phúc An 000000000000 Con 11/11/2013 Nữ Hà Lạc 

70 1 Phạm Thị Thau 046144004340 Chủ Hộ 12/10/1944 Nữ Hà Lạc 

71 1 Trần Thị Bé 046175009193 Chủ Hộ 10/10/1975 Nữ Hà Lạc 

  2 Đặng Trần Bảo Phúc 046204013282 Con 10/02/2004 Nam Hà Lạc 



 
 

  3 Đặng Trần Bảo Trâm 046307009302 Con 16/11/2007 Nữ Hà Lạc 

  4 Đặng Trần Bảo An 000000000000 Con 01/01/2010 Nữ Hà Lạc 

72 1 Đặng Thị Tựu 046165008908 Chủ Hộ 10/10/1965 Nữ Hà Công 

73 1 Hồ Gạch 046047004343 Chủ Hộ 15/07/1947 Nam Hà Công 

  2 Hà Thị Dững 046150007680 Vợ/chồng 20/06/1950 Nữ Hà Công 

74 1 Hồ Hoạch 046045002583 Chủ Hộ 04/05/1945 Nam Hà Công 

  2 Nguyễn Thị Dứ 046147004793 Vợ/chồng 06/05/1947 Nữ Hà Công 

75 1 Nguyễn Ngơi 046040000526 Chủ Hộ 02/07/1940 Nam Hà Công 

  2 Phạm Thị Hoa 046145007126 Vợ/chồng 01/09/1945 Nữ Hà Công 

76 1 Nguyễn Thị Luân 046138005815 Chủ Hộ 05/05/1938 Nữ Hà Công 

  2 Trần Thị Gái  000000000000 Con 01/01/1960 Nữ Hà Công 

  3 Trần Thị Liểu 00000 Con 01/01/1963 Nữ Hà Công 

  4 Trần Thị Tình 00000 Cháu 14/08/2000 Nữ Hà Công 

77 1 Nguyễn Thị Nữ 046177013450 Chủ Hộ 20/12/1977 Nữ Hà Công 

  2 Trần Thảo Nhi 046302006354 Con 01/01/2002 Nữ Hà Công 

  3 Trần Anh Quốc 046208008122 Con 01/01/2008 Nam Hà Công 

  4 Trần Anh Thy 046308008837 Con 01/01/2008 Nữ Hà Công 

  5 Trần Anh Thư 000000000000 Con 28/07/2017 Nữ Hà Công 

78 1 Phạm Diêu 046041002141 Chủ Hộ 02/10/1941 Nam Hà Công 

  2 Phan Thị Dành 046149002594 Vợ/chồng 10/11/1949 Nữ Hà Công 

79 1 Phạm Thị Loan 046190007824 Chủ Hộ 01/07/1990 Nữ Hà Công 

  2 Phạm Kiều Ngân 00000 Cháu 17/08/2015 Nữ Hà Công 

  3 Phạm Khánh Vân Uyên 00000 Cháu 09/11/2018 Nữ Hà Công 



 
 

80 1 Võ Tiềm 190735080 Chủ Hộ 10/12/1940 Nam Hà Công 

  2 Phạm Thị Hô 190735119 Vợ/chồng 16/05/1946 Nữ Hà Công 

81 1 Hồ Thị Huề 046132004812 Chủ Hộ 01/01/1932 Nữ Sơn Công 

82 1 Hoàng Khảm 046041004583 Chủ Hộ 02/04/1941 Nam Sơn Công 

  2 Trần Thị Lứ 046138005016 Vợ/chồng 01/03/1938 Nữ Sơn Công 

83 1 Nguyễn Thị Câm 046148005544 Chủ Hộ 02/05/1948 Nữ Sơn Công 

  2 Đỗ Thị Ngọc Huyền 046302011453 Cháu 17/05/2002 Nữ Sơn Công 

84 1 Phan Thị Gái 046146000864 Chủ Hộ 25/06/1946 Nữ Sơn Công 

85 1 Phan Thị Quýt 046150005473 Chủ Hộ 26/02/1950 Nữ Sơn Công 

85 

hộ 162 khẩu             

   

Quảng Lợi, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

Người lập 
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